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Study on vegetative propagation of ramine by shoot cutting methods
Tran Cong Hanh, Tran Xuan Cuong, Nguyen �anh Du

Abstract
�e result of Indol-3-acetic axid (IAA) treatment with concentration of 0 ppm; 500 ppm; 1000 ppm and 1500 ppm 
for two types of shoots cutting (young shoots and old shoots) showed that, the roots and shoots quality of shoots 
cutting was highest at IAA concentration of 500 ppm to young shoots: �e ratio of survival shoots cutting was 86.4%; 
the index of rooting generation a�er 10 days was 145.8 times; the growth index a�er 35 days was 89.1 times. By using 
shoots cutting, the number of days from planting to harvesting was 14 days shorter than using seeding method;
the yield of fresh stalk was 26.68 tons/ha (increase of 24.5%); the yield of dried bast fiber was 841.64 kg/ha
 (increase of 31.6%); production costs increased by 17.8% (VND 5.289 million/ha), production e�ective increased 
by 31.6% (VND 8.078 million/ha), the margin bene�t cost ratio was 1.53 times in comparison to using seedlings by 
sexual propagation.
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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG SODIUM ACETATE 
ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM 

Nguyễn Hồng Huế1, Nguyễn Bùi Đăng Khoa2, 
 Nguyễn Quốc Khương1, Lê Vĩnh �úc1

TÓM TẮT
Hiện nay có nhiều phương pháp để tăng năng suất nấm rơm, trong đó việc bổ sung CH3COONa là biện pháp 

triển vọng vì tăng khả năng phân hủy cellulose của vật liệu. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định lượng sodium 
acetate phù hợp để đạt năng suất tối hảo. �í nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện trên cơ chất compost 
đã cấy meo giống được xếp lên giàn trong nhà trồng, với 03 nghiệm thức và 04 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại có 
diện tích 1 m2. Nghiệm thức thí nghiệm gồm: (1) đối chứng không phun sodium acetate (CH3COONa); (2) phun 
0,05% CH3COONa và (3) phun 0,1% CH3COONa. Kết quả cho thấy phun 0,05% CH3COONa có chiều rộng quả thể 
đầu, tổng số lượng quả thể/m2 và năng suất tương ứng là 3,40 cm, 128 quả thể/m2, 1,59 kg/m2, cao hơn so với không 
phun CH3COONa. Nghiệm thức này tăng năng suất đến 76,5% và cho hiệu suất sinh học là 13,3%. 

Từ khóa: Nấm rơm, sodium acetate, Volvariella volvacea

1 Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần �ơ
2 Sinh viên ngành Khoa học cây trồng Khóa 41, Trường Đại học Cần �ơ
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nấm rơm (Volvariella volvacea) là một loại nấm 

ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao, thơm ngon, dễ 
trồng, có thời gian sinh trưởng ngắn và được xếp 
hàng thứ ba trong các loại nấm trồng quan trọng của 
thế giới (�iribhuvanamala et al., 2012; Karnan et al., 
2016). Nấm rơm có lượng kcalo và cholesterol rất 
thấp nên luôn được chọn trong khẩu phần dành cho 
những người ăn kiêng và những khách hàng quan 
tâm về vấn đề sức khỏe (Belewu and Belewu, 2005). 
Ở Việt Nam, nấm rơm được trồng phổ biến ở Đồng 
bằng sông Cửu Long do nơi đây có nguồn rơm rạ dồi 
dào và khí hậu thuận lợi cho nấm phát triển (Nguyễn 
Lân Dũng, 2002). Việc tận dụng rơm rạ sau mỗi vụ 
lúa để phát triển nghề nấm hiện nay đã góp phần 
đem lại hiệu quả phát triển kinh tế và đem lại thu 
nhập cao cho nông dân. Tuy nhiên, trồng nấm rơm 
năng suất thường không ổn định (Ding et al., 2006; 
Ngô �ị �anh Trúc và Nguyễn �ị Quyến Hương, 
2017) và năng suất nấm thấp hơn so với các loại nấm 
trồng khác như nấm bào ngư, nấm mọc nhĩ cũng 
như hiệu suất sinh học của nấm rơm dao động từ 
8-15% (Chang and Miles, 2004; �iribhuvanamala 
et al., 2012; Biswas and Layak, 2014), trong khi đó 
nấm bào ngư có hiệu suất sinh học trên 60% (Islam 
and Riaz, 2017), nấm mộc nhĩ là trên 120% (Liang 
et al., 2019). Đến nay, có rất nhiều nghiên cứu làm 
tăng năng suất nấm rơm như bổ sung phân trùn 
quế vào nguyên liệu rơm (Trần Nhân Dũng và ctv., 
2018), kiểu xếp mô nấm (�iribhuvanamala et al., 
2012) và lượng meo giống (Nguyễn Hửu Quí và 
ctv., 2018) hay phối trộn các nguyên liệu với nhau 
(Biswas, 2014). Hou và cộng tác viên (2017) nghiên 
cứu trồng nấm rơm trên nguyên liệu bông vải được 
phun sodium acetate (CH3COONa) làm tăng năng 
suất nấm đến 16,3% và số lượng quả thể tăng 36,6%. 
Tuy nhiên, chưa có kết quả nghiên cứu bổ sung 
CH3COONa cho nấm rơm trồng trên giá thể rơm. 
Do đó, đề tài được thực hiện nhằm tìm liều lượng 
CH3COONa phù hợp cho tăng năng suất nấm rơm. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Nhà trồng nấm: Nhà trồng có chiều dài 6 m, 

rộng 6 m và cao 3 m, tổng diện tích là 36 m2, thể tích 
tổng diện là 108 m3. Xung quanh vách được phủ kín 
bằng bạt nilong trắng và lưới đen. Nhà trồng có 3 kệ, 
kệ thực hiện thí nghiệm có chiều dài 5 m, chiều rộng 
1,1 m, có 3 tầng, tầng trên cách tầng dưới 0,5 m, trừ 

tầng dưới cách mặt đất 0,5 m. Giàn được làm bằng 
tre, mặt giàn được trải bằng lưới và cố định trên mặt.

- Cơ chất compost: Cơ chất compost được sử 
dụng trong thí nghiệm đã cấy meo giống tại Cơ sở 
sản xuất meo nấm �ần Nông thuộc khu vực Bình 
An, phường Phước �ới, Quận Ô Môn, thành phố 
Cần �ơ. Trong đó, lượng cơ chất khô cho 1 m2 
là 12 kg. 

- Hóa chất: Sodium acetate (CH3COONa, 99%) 
sản xuất bởi Merck, Đức. Formaldehyde (CH2O) - 
Chai 500 ml: dùng để khử trùng thiết bị nuôi trồng, 
diệt nấm, vi khuẩn và ký sinh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
�í nghiệm trong nhà trồng được bố trí theo thể 

thức hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3 nghiệm thức 
gồm (1) đối chứng (phun nước); (2) phun 0,05% 
CH3COONa (1 L/m2) và (3) phun 0,1% CH3COONa 
(1 L/m2), với 4 lần lặp lại, mỗi lặp lại là 1 m2.

2.2.2. Tiến hành thí nghiệm
Nhà trồng nấm được vệ sinh 7 ngày trước khi đưa 

rơm vào, tiến hành khử trùng và phòng trị nấm bệnh 
nhà trồng bằng cách rãi đều vôi sống trong nhà trồng 
với lượng 3 kg. Ngoài ra, phun đều Formaldehyl 
nồng độ 4% với lượng 500 ml Formaldehyl/2L nước 
cho nhà trồng. Trải compost lên giàn trồng, sau đó 
dùng tay nén dẽ cho bằng phẳng. Ép vừa tay, không 
quá lỏng cũng không quá chặt. CH3COONa được 
phun đều trên bề mặt mô sau 3 ngày trải compost 
lên giàn với đúng nồng độ của mỗi nghiệm thức ở 
mỗi lần lặp lại. Sau 5 ngày đầu không phun nước cho 
mô nấm. Đến ngày thứ 8 (giai đoạn hình thành đinh 
ghim) tưới nước dạng phun sương 2 lần/ngày. �u 
hoạch bắt đầu vào ngày thứ 15 sau khi cho compost 
lên giàn. Nấm được thu vào lúc sáng sớm (7 giờ) và 
chiều mát (16 giờ). �u nấm ở giai đoạn hình trứng 
bắt đầu kéo dài.

2.2.3. Chỉ tiêu theo dõi 
- Nhiệt độ mô nấm: Sử dụng nhiệt kế cấm sâu 5 

cm giữa mô nấm vào buổi sáng (7 giờ), trưa (12 giờ) 
và chiều (17 giờ).

- Chiều dài và chiều rộng của 30 quả thể đầu tiên 
(cm): Dùng thước kẹp đo trực tiếp vào 30 quả thể 
nấm xuất hiện đầu tiên ở giai đoạn hình trứng.

- Tỷ lệ dài/rộng quả thể đầu: Được tính bằng 
thương số giữa chiều dài và chiều rộng của 30 quả 
thể đầu.
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- Khối lượng 30 quả thể đầu tiên (g): Cân khối 
lượng 30 quả thể đầu.

- Tổng khối lượng quả thể/m2 (năng suất nấm) 
(kg): Cân tất cả quả thể nấm sau mỗi đợt thu.

- Tổng số lượng quả thể/m2 (quả): Đếm tất cả các 
quả thể nấm/m2.

- Trọng lượng trung bình/quả thể (g/quả thể): 
Được tính bằng thương số giữa tổng trọng lượng 
quả thể và tổng số lượng quả thể.

- Hiệu suất sinh học: Khối lượng nấm tươi trên 
khối lượng compost khô. 

2.2.4. Xử lý số liệu  
Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel, sử dụng 

phần mềm SPSS 20 phân tích phương sai ANOVA 
để tìm sự khác biệt và so. sánh giá trị trung bình 
giữa các nghiệm thức ở độ tin cậy 95% bằng phép 
thử Duncan.

2.3. �ời gian và địa điểm thí nghiệm
�í nghiệm được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9

năm 2018 tại nhà nấm thuộc Trại Nghiên cứu và 
thực nghiệm Nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp, 
Trường Đại học Cần �ơ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nhiệt độ mô nấm
Nhiệt độ mô nấm ở các nghiệm thức thí nghiệm 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê, với nhiệt độ 
dao động từ 31,5°C đến 33°C. �eo Hou và cộng 
tác viên (2017) CH3COONa làm gia tăng phân hủy 
cellulose nên có thể nhiệt độ mô nấm tăng, nhưng ở 
thí nghiệm này không có sự thay đổi về nhiệt độ giữa 
nghiệm thức có phun và không phun CH3COONa. 
Sự không khác nhau về nhiệt độ giữa các mô nấm do 
việc trải giàn giá thể thấp (10 cm). 

3.2. Kích thước của 30 quả thể nấm đầu
Kết quả trình bày ở bảng 1 cho thấy chiều dài 

và chiều rộng quả thể đầu đều khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1% khi so sánh giữa các nghiệm 
thức. Chiều dài quả thể đầu ở nghiệm thức phun 
0,1% CH3COONa là dài nhất, với chiều dài 8,11 cm. 
Nghiệm thức phun 0,05% CH3COONa đạt ngắn 
hơn, có chiều dài quả thể đầu 6,49 cm và khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nghiệm 
thức phun nước (5,63 cm). Đối với chiều rộng quả 
thể, ở nghiệm thức phun 0,05 và 0,1% CH3COONa 
khác biệt không ý nghĩa thống kê, với chiều rộng 

khoảng 3,40 - 3,45 cm. Chiều rộng quả thể nhỏ nhất 
ở nghiệm thức đối chứng (2,78 cm). Điều này cho 
thấy khi phun CH3COONa kích thước của nấm 
rơm tăng lên so với không phun CH3COONa. Nấm 
rơm tăng kích thước có thể do CH3COONa giúp 
rơm phân hủy rơm rạ nhanh hơn để cung cấp dinh 
dưỡng cho nấm rơm phát triển tốt (Hou et al., 2017).

Bảng 1. Chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ dài/rộng 
quả thể đầu của các nghiệm thức

Nghiệm thức

Chiều 
dài quả 
thể đầu 

(cm)

Chiều 
rộng quả 
thể đầu 

(cm)

Tỷ lệ 
dài/rộng

Đối chứng 5,63b 2,78b 2,02ab

0,05% CH3COONa 6,49b 3,40a 1,91b

0,1% CH3COONa 8,11a 3,45a 2,35a

F ** ** *

CV (%) 9,9 1,0 11,1

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau 
khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê, ** khác biệt ý 
nghĩa 1%, * khác biệt ý nghĩa 5%.

Kết quả ở bảng 1 cũng cho thấy tỷ lệ dài/rộng quả 
thể đầu khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Cụ 
thể, tỷ lệ dài/rộng quả thể đầu ở nghiệm thức phun 
0,1% CH3COONa là 2,35 khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê so với nghiệm thức đối chứng (2,02). Tỉ lệ 
dài/rộng ở nghiệm thức phun 0,05% CH3COONa 
thấp (1,91) và khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so với 
nghiệm thức phun 0,1% CH3COONa. Vào thời điểm 
thu hoạch, nấm rơm ở nghiệm thức phun 0,05% 
CH3COONa có dạng tròn hơn so với 2 nghiệm thức 
còn lại.

3.3. Khối lượng 30 quả thể đầu
Kết quả hình 1 cho thấy, khối lượng 30 quả thể 

đầu khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% khi 
so sánh giữa các nghiệm thức. Khối lượng 30 quả 
thể đầu ở nghiệm thức phun 0,05% CH3COONa là 
553,50 g và phun 0,1% CH3COONa là 534,75 g cao 
hơn nhiều so với nghiệm thức đối chứng (323,5 g) 
lần lượt là 71,1% và 65,3%. Tương tự, kết quả nghiên 
cứu trồng nấm rơm trên vật liệu là bông vải của 
Hou và cộng tác viên (2017) khi phun CH3COONa 
cũng đạt cao hơn so với đối chứng. �í nghiệm trên 
nấm Ganoderma lucidum của Meng và cộng tác viên 
(2019) cho thấy khối lượng nấm gia tăng khi có bổ 
sung sodium acetate. 
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Hình 1. Khối lượng 30 quả thể đầu (g) 
của các nghiệm thức 

3.4. Tổng số lượng quả thể/m2, khối lượng trung 
bình quả thể 

Kết quả trình bày trong bảng 2 cho thấy, tổng số 
lượng quả thể/m2 khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1% khi so sánh giá trị giữa các nghiệm thức 
thí nghiệm. Trong đó, nghiệm thức phun 0,05% 
CH3COONa có tổng số lượng quả thể/m2 cao nhất 
với 128 quả. Nghiệm thức phun 0,1% CH3COONa 
đạt thấp hơn, với tổng số quả thể/m2 là 106 quả thể. 
Tổng số quả thể/m2 ít nhất là ở nghiệm thức chỉ 
phun nước, với 66 quả thể/m2. Điều này phù hợp với 
nghiên cứu của Hou và cộng tác viên (2017) khẳng 
định CH3COONa có tác dụng gia tăng số lượng quả 
thể nấm rơm trồng trong nhà.

Như vậy, trong điều kiện thí nghiệm kết hợp với 
phun CH3COONa ở các liều lượng 0,05 và 0,1% 
đều không làm tăng khối lượng trung bình/quả 
thể của nấm rơm trong điều kiện thí nghiệm. Điều 
này không đúng với nghiên cứu của Hou và cộng 
tác viên (2017) cho rằng xử lý CH3COONa sẽ làm 
trọng lượng trung bình quả thể tăng 19,33% so với 
điều kiện trồng nấm thông thường. Điều này cho 

thấy, phun 0,05% và 0,1% CH3COONa chưa phải là 
liều lượng thích hợp để gia tăng khối lượng trung 
bình/quả thể nấm trong điều kiện sử dụng cơ chất 
compost làm giá thể khi trồng nấm rơm trong nhà.

Bảng 2. Tổng số lượng và khối lượng 
trung bình quả thể ở các nghiệm thức

Nghiệm thức
Tổng số 

lượng quả 
thể/m2 (quả)

Khối lượng 
trung bình quả 
thể (g/quả thể)

Đối chứng 66c 13,63
0,05% CH3COONa 128a 12,41
0,1% CH3COONa 106b 12,86
F ** ns
CV (%) 11,4 5,7

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ theo sau 
khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê, ** khác biệt ý 
nghĩa 1%, ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê.

3.5. Năng suất nấm rơm 
Kết quả trình bày trong Hình 2 cho thấy, tổng 

khối lượng quả thể và hiệu suất sinh học khác biệt 
có ý nghĩa thống kê ở mức 1% khi so sánh giữa các 
nghiệm thức thí nghiệm. Cụ thể ở nghiệm thức 
phun 0,05% CH3COONa đạt tổng khối lượng quả 
thể/m2 cao nhất với 1,59 kg (đạt hiệu suất sinh học 
là 13,3%). Tiếp theo là nghiệm thức phun 0,1% 
CH3COONa với giá trị tổng khối lượng quả thể/m2 

đạt 1,38 kg. �ấp nhất là ở nghiệm thức đối chứng 
phun nước với tổng khối lượng quả thể/m2 là 0,90 
kg. Kết quả này tương tự như kết quả nghiên cứu 
của Hou và cộng tác viên (2017) trồng nấm rơm 
trên nguyên liệu bông vải và Meng và cộng tác viên 
(2019) trồng nấm Ganoderma lucidum.
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Hình 2. Tổng khối lượng quả thể/m2 (kg) và hiệu suất sinh học ở các nghiệm thức 

IV. KẾT LUẬN 
Phun sodium acetate lên mô nấm không làm thay 

đổi nhiệt độ mô, với nhiệt độ mô nấm dao động từ 
31,5-33,0oC. Phun 0,05% CH3COONa (1 L/m2) giúp 

tăng chiều rộng quả thể đầu, số lượng quả thể/m2 
và năng suất, với năng suất tăng 76,5% so với không 
phun. Hiệu suất sinh học đạt 13,3%. 
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E�ects of sodium acetate doses on growth and yield of paddy straw mushroom 
Nguyen Hong Hue, Nguyen Bui Dang Khoa, 

 Nguyen Quoc Khuong, Le Vinh �uc
Abstract
�ere are several techniques to increase the paddy straw mushroom yield including sodium acetate that considered 
as a potential method due to its role in degradation of cellulose. Objective of this study was to determine the optimal 
dose of sodium acetate for improvement of paddy straw mushroom yield. A completely randomized experiment was 
carried out on paddy straw compost bed incubating spawn in indoor condition with 3 treatments and 4 replications, 
each replication area of 1  m2. �e treatments included (1) control as without spraying CH3COONa on  paddy 
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straw compost bed, (2) spraying 0.05% CH3COONa on paddy straw compost bed and (3) spraying 0.1% CH3COONa 
on paddy straw compost bed. �e results showed that spraying 0.05% CH3COONa on paddy straw compost bed 
produced the higher width of the �rst 30 mushroom fruiting bodies (MFB), total number of mushroom fruiting body 
per square meter, paddy straw mushroom yield as 3.40 cm, 128 MFB/m2 and 1.59 kg/m2, respectively, as compared 
to without spraying CH3COONa on paddy straw compost bed. �is treatment contributed to an increase of 76.5% 
yield, and biological e�ciency of paddy straw mushroom at 13.3%.
Keywords: Paddy straw mushroom, sodium acetate, Volvariella volvacea
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NGHIÊN CỨU THU NHẬN DỊCH QUẢ DỨA 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME VÀ ẢNH HƯỞNG 

CỦA DỊCH QUẢ BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BIA DỨA
Nguyễn �ị �anh �ủy1, Đặng �ảo Yến Linh2, Vũ �ị Kim Anh2, 

Nguyễn Xuân �ắng3, Trần �ị Bích Liên4, Trần �ị Nhung1

TÓM TẮT
 Trong nghiên cứu này, enzyme pectinase được sử dụng để tăng hiệu suất thu hồi của dịch quả dứa, làm nguyên 

liệu cho sản xuất bia quả. Với tỷ lệ 0,3% enzyme Pectinex Ultral SP-L thêm vào khối pure ủ ở 50°C, pH 4,5 trong 
30 phút cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao nhất (79,42%). Tỷ lệ bổ sung dịch quả vào dịch malt là yếu tố quan trọng 
cần xác định trong quy trình sản xuất bia dứa. Lên men bia quả với 30% dịch quả dứa, nấm men chìm Saccharomyces 
carlsbergensis được bổ sung với mật độ ≈106 tế bào/ml cho bia dứa thành phẩm có độ cồn đạt 4,80% (v/v), cảm quan 
được xếp loại khá và đạt các yêu cầu về chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam cho đồ uống có cồn. 

Từ khóa: Dịch quả dứa, enzyme pectinase, bia quả, bia dứa
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bia quả là loại bia sử dụng dịch quả như là 

nguyên liệu thay thế hoặc bổ sung trong quá trình 
lên men chính hoặc lên men phụ, chúng tạo nên đặc 
điểm khác biệt, hài hòa và đặc trưng về hương vị quả 
(Protz, 2004; Lin et al., 2013). Bia quả xuất hiện tại 
thị trường Việt khá khiêm tốn, hiện chủ yếu là sản 
phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. 

Việt Nam đa dạng về các loại quả nhờ điều kiện 
khí hậu, thổ nhưỡng. Dứa là loại quả nhiệt đới thứ 
hai được yêu thích trên thế giới, chứa nhiều vitamin, 
enzyme và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Quan 
trọng nhất là trong dứa có chứa các loại đường phù 
hợp cho quá trình lên men. 

Trong thực tế, để lên men bia, dịch dứa cần phải 
trong và không còn chứa pectin hay các chất khác 
có thể làm đục dịch trong quá trình thanh trùng và 
khi tồn trữ. Sử dụng enzyme để làm tăng hiệu suất 
thu hồi và trong dịch dứa là điều cần thiết. Tỷ lệ phối 
trộn dịch malt và dịch quả quyết định nhiều đến tính 

chất của bia. Mục đích nghiên cứu này là tìm được 
điều kiện xử lý enzyme để thu nhận được khối lượng 
và chất lượng dịch quả tốt nhất, đồng thời xác định 
được tỷ lệ dịch quả phù hợp cho lên men bia dứa.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống dứa Queen được thu mua từ trang trại 
Suối Hai - Ba Vì - Hà Nội, vận chuyển về Khoa Công 
nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 
tách thịt quả làm purê và trữ đông.

- Chế phẩm enzyme Pectinex Ultra SP-L, 
d = 1,17 g/ml, hoạt lực 26000 UI/ml, pH tối ưu 4,5 
của hãng Novozyme, Đan Mạch.

- Malt đại mạch là malt vàng có xuất xứ Australia; 
Hoa houblon có nguồn gốc từ Đức, có alpha axit 
đắng 10%; 

- Nấm men chìm Saccharomyces carlsbergensis 
được cung cấp bởi Viện Vi sinh vật và Công nghệ 
sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội.


